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quy dinh chac ndng, nhi€m vq, quy€n hqn vd co cdu t6 chtc cila BQ Gido duc vd Ddo
tqo;

Cdn ca NShi dlnh sd 9I/201.7/NE-CP ngdy 3l thdng 7 ndm 2017 crta Chinh phu
quy dinh chi ti€t thi hdnh mot so di€u cua LuQt Thi dua, khen thwong;

Can cw Thong tw s6 21/2020/TT-BGDDT ngdy 3l thang 7 ndm 2020 cua BQ traong
B0 Gido duc vd Ddo tao habng ddn c6ng tdc thi dua, khen thwdng ngdnh Giao d4c;
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Theo d€ nghi cila Vq tradng VW Thi dua - Khen thaong.

QUYET DINH:

Di6u 1. COng nhfln danh hi6u "Chi6n si thi dua c6p BQ" cho 196 cbnhdn dd c6

thdnh tlch xu6t s6c ti6u bi6u trong c6ng t6c tu ndm hgc 2017-2018 d€n ndm hgc 20Ig-
2020 (c6 danh s6ch kdm theo).

, Ei6u 2. Kdm theo danh hiQu thi dua, m6i c6 nhOn dugc thucrng theo mric thuong
quy clinh tpi Nghi dinh s6 9112017 NE-CP ngdy 31 thSng 7 ndm2017 cua Chinh phu, trich
tu Qul thi dua, khen thuong cua dcrn vi trinh.

Di6u 3. Quytlt dfnh ndy co hiQu lgc thi hdnh t<C tu ngdy ky.

Ch6nh Vin phdng, Vp trudrng VU Thi dua - Khen thucmg, Thu trucrng dcyn vi co li€n
quan vd c6c c6 nhdn c6 tOn trong danh s6ch ghi tpi Di6u 1 chiu tr6ch nhi€m thi hanh Quy€t
dinh nriv. ! r,' J 4it'

Noink0nz ,
- Nhu Ei€d 3;
- Bq tnion6'(d€ b/c);
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
DANH SÁCH 

Các cá nhân được Công nhận danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp Bộ” năm học 2019 - 2020 

(Kèm theo Quyết định số: 568/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Học hàm 

học vị 
Họ tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Đại học Quốc gia Hà Nội (27) 

 
1. 

 
GS.TS 

 
Nguyễn Hữu Dư 

Giảng viên cao cấp Khoa Toán - Cơ - Tin học, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

2. PGS.TS Nguyễn Quang Huy 
Trưởng khoa, Khoa Sinh học, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

3. PGS.TS Phạm Quang Tuấn 
Trưởng khoa, Khoa Địa lý, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

4. Tiến sĩ Lê Công Lợi 
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

5. Thạc sĩ Phạm Thị Hoa Mai 
Phó Trưởng Bộ môn, Trường THPT Chuyên 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
6. 

 
Thạc sĩ 

 
Chu Hồng Đức 

Chuyên viên, Phòng Sau đại học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

7. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương 
Phó Hiệu trưởng Trường Đai học Giáo dục, Đại 

học quốc gia Hà Nội 

8. Tiến sĩ Dương Quỳnh Hoa 
Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
9. 

 
Tiến sĩ 

 
Đỗ Hoàng Ngân 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học Công 

nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 
10. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Thị Hường 

Trưởng khoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn 

Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

11. PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh 
Chủ nhiệm khoa, Khoa Luật, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

12. Tiến sĩ Trần Anh Hào 
Phó Chủ nhiệm khoa, Khoa Quốc tế, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

13. Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận 
Phó Chủ nhiệm khoa, Khoa Quốc tế, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

14. Thạc sĩ Nguyễn Phan Quang 
Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
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15. 

 
Tiên sĩ 

 
Trần Thị Oanh 

Giảng viên Bộ môn Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

16. GS.TS Lê Thanh Sơn 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
17. 

 
Tiến sĩ 

Nguyễn Thị Minh 

Thư 

Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Hóa học, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gga 

Hà Nội 

 
18. 

 
PGS.TS 

 
Bùi Thị Việt Hà 

Giảng viên cao cấp, Khoa Sinh học, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

 
19. 

 
Tiến sĩ 

 
Đỗ Thị Xuyến 

Trưởng Bộ môn, Khoa Sinh học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

20. PGS.TS Bùi Quang Thành 
Phó Trưởng khoa, Khoa Địa lý, Trường Đại học 

Khoa Học Tự nhiên, , Đại học Quốc gia Hà Nội 

21. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải 
Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
22. 

 
PGS.TS 

 
Hoàng Anh Lê 

Trưởng Bộ môn, Khoa Môi trường, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

23. Thạc sĩ 
Nguyễn Kim Ngọc 

Anh 

Nghiên cứu viên, Trung tâm Động lực học 

Thủy khí Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội 

24. Tiến sĩ Trần Trọng Hiếu 
Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường 

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
25. 

 
PGS.TS 

 
Trần Thành Nam 

Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, 

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

26. Tiến sĩ Tôn Quang Cường 
Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường 

Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

27. PGS.TS Vũ Công Giao 
Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đại học Đà Nẵng (21) 

28. 
GS.TS Bùi Văn Ga 

Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Đại học Đà Nẵng 

29. PGS.TS Nguyễn Quang Giao 
Phó Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Kiểm 

định Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng 

 
30. 

 
Tiến sĩ 

 
Tào Quang Bảng 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học Công 

nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

31. Tiến sĩ Bùi Xuân Đông 
Giảng viên, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 
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32. PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng 

33. Thạc sĩ Trần Phước Thanh 
Cán bộ Hướng dẫn thực hành, Khoa Cơ khí, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

34. PGS.TS Lê Tiến Dũng 
Trưởng khoa, Khoa Điện, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

 
35. 

 
Tiến sĩ 

Huỳnh Thị Hồng 

Hạnh 

Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng 

36. Thạc sĩ Trần Thị Kim Phương 
Giảng viên, Khoa Du lịch, Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

37. Tiến sĩ Trần Văn Hưng 
Trưởng bộ môn Khoa Tin học, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

38. Tiến sĩ Nguyễn Minh Lý 
Trưởng Khoa, Khoa Sinh - Môi trường, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

39. Tiến sĩ Trương Anh Thuận 
Trưởng bộ môn, Khoa Lịch sử, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

40. Tiến sĩ 
Đào Thị Thanh 

Phượng 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Đà Nẵng 

41. Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Mai Kha 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Đà Nẵng 

42. PGS.TS Dương Quốc Cường 
Giảng viên cao cấp, Khoa tiếng Nga, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 

43. PGS.TS Phan Văn Hòa 
Giảng viên cao cấp, Khoa tiếng Anh, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 

 
44. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Thị Thùy Oanh 

Giảng viên chính, Khoa tiếng Anh chuyên 

ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà 

Nẵng 

 
45. 

 
Tiến sĩ 

 
Nguyễn Thị Hải Vân 

Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

46. PGS.TS Võ Trung Hùng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật, Đại học Đà Nẵng 

47. Thạc sĩ Nguyễn Văn Thịnh 
Giảng viên chính, Khoa Điện - Điện tử, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

48. Thạc sĩ Trương Thị Thu Hà 
Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (01) 

 
49. 

 
PGS.TS 

 
Lê Trung Thiên 

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Thực phẩm, Khoa 

Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông 

Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (10) 
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50. GS.TS Nguyễn Trọng Hoài 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh 

51. Tiến sĩ Bùi Quang Hùng 
Trưởng phòng Nhân sự, Trường Đại học Kinh 

tế Thành phố Hồ Chí Minh 

 
52. 

 
Thạc sĩ 

 
Vũ Minh Hà 

Chuyên viên chính Phòng Quản lý khoa học - 

Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
53. 

 
Tiến sĩ 

 
Võ Tất Thắng 

Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển, 

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

54. Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Giảng viên, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

55. Tiến sĩ Trần Thị Tuấn Anh 
Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê, Trường Đại 

học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

56. Tiến sĩ Viên Thế Giang 
Giảng viên chính khoa Luật, Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

 
57. 

 
GS.TS 

 
Võ Xuân Vinh 

Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh doanh, 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (18) 

 

58. 

 

Tiến sĩ 

 

Bùi Trung Hải 

Phó trưởng phòng, Phòng Công tác chính trị và 

Quản lý sinh viên, Giám đốc, Trung tâm Tư vấn 

Hướng nghiệp và Việc làm, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

59. Tiến sĩ Nguyễn Đình Trung 
Trưởng phòng, Phòng Quản trị thiết bị, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

60. Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính 
Trưởng khoa, Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

61. PGS.TS Vũ Huy Thông 
Trưởng khoa, Khoa Marketing, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

62. Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn 
Phó trưởng khoa, Khoa Marketing, Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân 

63. Tiến sĩ Nguyễn Kế Nghĩa 
Giảng viên chính, Khoa Quản trị kinh doanh, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

64. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Núi 
Phó trưởng bộ môn Quản lý Xã hội, Khoa Khoa 

học Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

65. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hưng 
Chánh Văn phòng, Viện Thương mại và Kinh tế 

Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 
66. 

 
PGS.TS 

 
Vũ Thị Tuyết Mai 

Phó trưởng Bộ môn Kinh tế công cộng, Khoa 

Kế hoạch và phát triển, Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

67. PGS.TS Đặng Thị Lê Xuân 
Phó Trưởng khoa, Khoa Kế hoạch và phát triển, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
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68. 

 
Tiến sĩ 

 
Nguyễn Thị Hải Yến 

Trưởng Bộ môn Kinh doanh Bất động sản, 

Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

69. PGS.TS Vũ Hoàng Ngân 
Trưởng khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn 

nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

70. PGS.TS Lê Trung Thành 
Viện trưởng, Viện Đào tạo Sau đại học, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

71. Tiến sĩ Đỗ Hồng Nhung 
Giảng viên chính, Viện Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

72. 
 

Tiến sĩ 
 

Phan Hồng Mai 
Giảng viên chính, Viện Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

73. 
 

Tiến sĩ 
 

Nguyễn Thị Diệu Chi 
Giảng viên chính, Viện Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

74. 
 

PGS.TS 
 

Đỗ Hoài Linh 
Giảng viên chính, Viện Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

75. 
 

Thạc sĩ 
 

Bùi Đức Dũng 
Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân 

Trường Đại học Thương mại (06) 

76. PGS.TS 
Nguyễn Thị Bích 

Loan 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thương mại 

 
77. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Văn Trang 

Trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh, 

Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thương 

mại 

 
78. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Thị Bích Hằng 

Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch, 

khoa Khách sạn du lịch, Trường Đại học 

Thương mại 

 
79. 

 
PGS.TS 

 
Mai Thanh Lan 

Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh 

nghiệp, Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại 

học Thương mại 

80. PGS.TS Nguyễn Hoàng Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thương mại 

81. Tiến sĩ Đỗ Thị Bình 
Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược, khoa Quản 

trị kinh doanh, Trường Đại học Thương mại. 

Trường Đại học Ngoại thương (02) 

82. PGS.TS Nguyễn Xuân Minh 
Giám đốc Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh, 

Trường Đại học Ngoại thương 

83. Tiến sĩ Nguyễn Phúc Hiền Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh 

Đại học Thái Nguyên (36) 

84. GS.TS Phạm Hồng Quang Giám đốc, Đại học Thái Nguyên 

85. PGS.TS Nguyễn Thanh Hà Chánh Văn phòng, Đại học Thái Nguyên 
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86. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Liên 
Trưởng ban, Ban Kế hoạch tài chính, Đại học 

Thái Nguyên 

87. Thạc sĩ Vũ Văn Đam 
Phó Trưởng ban, Ban Cơ sở vật chất, Đại học 

Thái Nguyên 

88. Tiến sĩ Lê Hồng Thắng 
Hiệu trưởng, Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái 

Nguyên 

89. Tiến sĩ Lưu Quang Sáng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Ngoại ngữ, Đại học 

Thái Nguyên 

 
90. 

 
Tiến sĩ 

 
Phùng Thị Tuyết 

Tổ trưởng tổ Thanh tra – Khảo thí & Đảm bảo 

chất lượng giáo dục, Trường Ngoại ngữ, Đại 

học Thái Nguyên 

91. PGS.TS Hà Thị Thu Thủy 
Trưởng khoa, Khoa Lịch sử, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

92. PGS.TS 
Trịnh Thị Phương 

Thảo 

Giảng viên cao cấp, Khoa Toán, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

 
93. 

 
PGS.TS 

 
Phạm Văn Khang 

Phó Trưởng Bộ môn Hóa học ứng dụng, Khoa 

Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Thái Nguyên 

94. Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

Phó Trưởng khoa, Khoa Sinh học, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

95. Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương 
Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

 
96. 

 
Tiến sĩ 

 
Đinh Đức Hợi 

Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
97. 

 
Tiến sĩ 

 
Đồng Văn Quân 

Trưởng phòng, Phòng Hành chính – Tổ chức, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
98. 

 
Tiến sĩ 

 
Vũ Thị Hồng Hạnh 

Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
99. 

 
Tiến sĩ 

 
Vũ Thị Quý 

Phó Trưởng phòng, Phòng Quản trị phục vụ, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
100. 

 
Tiến sĩ 

 
Phạm Thanh Hiếu 

Giảng viên chính, Khoa Khoa học cơ bản, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
101. 

 
Tiến sĩ 

 
Hà Quang Trung 

Trưởng khoa, Khoa Kinh tế và phát triển nông 

thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
102. 

 
PGS.TS 

 
Hoàng Thị Bích Thảo 

Giám đốc, Trung tâm Đào tạo và Phát triển 

quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Thái Nguyên 
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103. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Hải Đăng 

Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Môi trường, 

Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Thái Nguyên 

104. 
PGS.TS. 

TTUT 
Dương Hồng Thái 

Trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y – 

Dược, Đại học Thái Nguyên 

 
105. 

 
Tiến sĩ 

 
Hoàng Thu Soan 

Trưởng bộ môn Sinh lý học, Khoa Y học cơ sở, 

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái 

Nguyên 

 
106. 

Bác sĩ, 

Tiến sĩ 

 
Nguyễn Đắc Trung 

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa, Khoa Y học 

cơ sở, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái 

Nguyên 

107. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà 
Phó Trưởng khoa, Khoa Y học cơ sở, Trường 

Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên 

 
108. 

 
Tiến sĩ 

 
Nguyễn Xuân Hoà 

Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản, 

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái 

Nguyên 

 
109. 

 
PGS.TS 

 
Trần Bảo Ngọc 

Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Công tác 

Học sinh sinh viên, Trường Đại học Y – Dược, 

Đại học Thái Nguyên 

 
110. 

 
Tiến sĩ 

 
Phạm Minh Tân 

Trưởng khoa, Khoa học cơ bản, Trường Đại 

học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên 

 
111. 

 
PGS.TS 

 
Nguyễn Khắc Tuân 

Trưởng phòng, Phòng Hành chính tổ chức, 

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học 

Thái Nguyên 

112. PGS.TS Đỗ Anh Tài 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên 

 
113. 

 
Tiến sĩ 

 
Ngô Văn Định 

Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo - Quản lý 

khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

114. Tiến sĩ Mai Viết Thuận 
Giảng viên, Khoa Toán-Tin, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

 

115. 
 
Tiến sĩ 

 

Nguyễn Phú Hùng 
Trưởng khoa, Khoa Công nghệ sinh học, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái 

Nguyên 

 

116. 
 
Tiến sĩ 

 

Nguyễn Thị Quế 
Trưởng Bộ môn Tiếng Anh - Thư viện, Khoa 

Khoa học cơ bản, Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Thái Nguyên 

 
117. 

 
Tiến sĩ 

 
Nguyễn Thị Hằng 

Giảng viên, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền 

thông, Đại học Thái Nguyên 

118. Tiến sĩ Vũ Thị Bình 
Phó Giám đốc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên 

tại tỉnh Lào Cai 

119. Thạc sĩ Nguyễn Thị Tần Giám đốc, Trung tâm NC&CGKHCN, Phân 
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   hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

Trường Đại học Mở Hà Nội (01) 

120. PGS.TS Nguyễn Mai Hương 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, 

Trường Đại học Mở Hà Nội 

Trường Đại học Xây dựng (04) 

121. PGS.TS Phạm Xuân Anh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng 

122. PGS.TS Phạm Thanh Tùng 
Trưởng khoa, Khoa Xây dựng dân dụng và 

Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng 

 
123. 

 
Tiến sĩ 

 
Phạm Xuân Đạt 

Trưởng Bộ môn Cơ học kết cấu - Khoa Xây 

dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại 

học Xây dựng 

 
124. 

 
Tiến sĩ 

 
Hà Mạnh Hùng 

Phó Trưởng Bộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây 

dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại 

học Xây dựng 

Trường Đại học Giao thông vận tải (02) 

125. PGS.TS Nguyễn Viết Thanh 
Phó Trưởng khoa, Khoa Công trình, Trường 

Đại học Giao thông vận tải 

126. PGS.TS Phạm Huy Khang 
Giảng viên cao cấp Khoa Công trình, Trường 

Đại học Giao thông vận tải 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (13) 

127. Tiến sĩ Lê Quang Quyến 
Phó Trưởng khoa, Khoa Dầu khí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất 

128. Tiến sĩ Nguyễn Viết Nghĩa 
Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Xuất bản, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

129. PGS.TS Lê Đắc Tuyên 
Phó Trưởng bộ môn Vật lý, Khoa khoa học cơ 

bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
130. 

 
PGS.TS 

 
Trần Tuấn Minh 

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ, Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất 

 
131. 

 
Tiến sĩ 

 
Bùi Mạnh Tùng 

Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác chính trị 

Sinh viên, Phó trưởng bộ môn Khai thác hầm 

lò, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

132. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh 
Phó Trưởng Bộ môn Khai thác hầm lò, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất 

133. Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn 
Trưởng phòng, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo 

dục, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

134. PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy 
Giảng viên Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất 

135. Tiến sĩ Lê Xuân Thành 
Trưởng phòng, Phòng Công tác Chính trị Sinh 

viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

136. Tiến sĩ Hồ Việt Bun 
Phó Trưởng Bộ môn Điện khí hóa, Khoa Cơ - 

Điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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137. PGS.TS Đỗ Như Ý 
Trưởng Bộ môn Điện khí hóa, Khoa Cơ - Điện, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

138. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Phi 
Phó Trưởng khoa, Khoa Môi trường, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất 

139. Tiến sĩ Đào Việt Thắng 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học cơ 

bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (01) 

140. Bà Trịnh Thùy Anh 
Trưởng khoa, Khoa Quản trị kinh doanh, 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Cần Thơ (12) 

141. PGS.TS Trần Trung Tính Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cần Thơ 

142. Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương 
Phó Trưởng Khoa, Khoa Công nghệ, Trường 

Đại học Cần Thơ 

143. GS.TS Hà Thanh Toàn Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 

144. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hòa 
Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ 

145. PGS.TS Võ Văn Tài 
Phó trưởng Khoa, Khoa Khoa học Tự nhiên, 

Trường Đại học Cần Thơ 

146. PGS.TS Phan Trung Hiền 
Phó Trưởng khoa, Khoa Luật, Trường Đại học 

Cần Thơ 

147. PGS.TS Nguyễn Duy Cần 
Trưởng khoa, Khoa Phát triển nông thôn, 

Trường Đại học Cần Thơ 

148. PGS.TS Lê Văn Khoa 
Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, 

Trường Đại học Cần Thơ 

 
149. 

 
PGS.TS 

 
Huỳnh Việt Khải 

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Kinh tế tài 

nguyên và môi trường, Khoa Kinh tế, Trường 

Đại học Cần Thơ 

150. PGS.TS Nguyễn Trọng Ngữ 
Phó Trưởng khoa, Khoa Nông nghiệp, Trường 

Đại học Cần Thơ 

151. PGS.TS Nguyễn Văn Mười 
Giảng viên cao cấp, Khoa Nông nghiệp, Trường 

Đại học Cần Thơ 

152. PGS.TS Trần Ngọc Bích 
Trưởng Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, 

Trường Đại học Cần Thơ 

Trường Đại học Quy Nhơn (05) 

153. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hiền 
Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học 

Quy Nhơn 

154. PGS.TS Cao Văn Hoàng 
Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học tự nhiên, 

Trường Đại học Quy Nhơn 

155. PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ Hiệu trưởng, Trường Đại học Quy Nhơn 

156. PGS.TS 
Nguyễn Quang 

Ngoạn 

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Quy 

Nhơn 
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157. PGS.TS Đoàn Đức Tùng 
Trưởng phòng, Phòng Cơ sở vật chất, Trường 

Đại học Quy Nhơn 

Trường Đại học Đồng Tháp (04) 

158. Thạc sĩ Đặng Thị Thu Liễu 
Giảng viên, Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác 

Đảng, Trường Đại học Đồng Tháp 

159. Tiến sĩ Lê Trung Hiếu 
Trưởng bộ môn Giải tích-Toán ứng dụng, Khoa 

Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp 

160. PGS.TS Trần Quang Thái 
Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng 

Tháp 

161. PGS.TS Hồ Sỹ Thắng 
Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại 

học Đồng Tháp 

Trường Đại học Tây Nguyên (01) 

162. PGS.TS 
Nguyễn Phương Đại 

Nguyên 

Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Đào tạo Đại 

học, Trường Đại học Tây Nguyên 

Trường Đại học Nha Trang (01) 

163. Tiến sĩ Mai Thị Tuyết Nga 
Phó Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm, 

Trường Đại học Nha Trang 

Trường Đại học Kiên Giang (08) 

164. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh Hiệu trưởng, Trường Đại học Kiên Giang 

165. Ông Nguyên Hữu Thọ 
Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, Trường 

Đại học Kiên Giang 

166. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hường 
Phó trưởng bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh 

doanh, Trường Đại học Kiên Giang 

167. Tiến sĩ Dương Văn Nhã 
Trưởng khoa Khoa Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang 

168. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu 
Phó trưởng Khoa Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang 

169. Thạc sĩ Trần Thị Ánh 
Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học 

Kiên Giang 

170. Tiến sĩ Danh Mô 
Trưởng khoa Khoa Tài nguyên Môi trường, 

Trường Đại học Kiên Giang 

171. Thạc sĩ 
Thiều Thị Hoàng 

Oanh 

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học 

Kiên Giang 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (01) 

 
172. 

 
PGS.TS 

 
Dương Thị Kim Oanh 

Phó Viện trưởng Viện sư phạm kỹ thuật, 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (13) 

173. PGS.TS Trần Đăng Hưng 
Trưởng khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 
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174. Tiến sĩ Đỗ Văn Thanh 
Trưởng khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

175. GS.TS Trần Đăng Xuyền 
Giảng viên cao cấp, Khoa Ngữ văn - Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 

 
176. 

 
PGS.TS 

 
Phan Thị Thanh Hội 

Trưởng Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy 

học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

177. PGS.TS 
Trần Thị Thanh 

Huyền 

Phó Trưởng khoa Sinh học, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

 
178. 

 
Tiến sĩ 

 
Lê Tuấn Anh 

Trưởng Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy 

học - Khoa Toán – Tin, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

179. PGS.TS Lê Văn Hiện 
Phó Trưởng khoa Toán – Tin, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

180. PGS.TS Ngô Hoàng Long 
Trưởng Bộ môn Toán Ứng dụng, Khoa Toán – 

Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

181. Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh 
Giảng viên Khoa Toán – Tin, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

182. Tiến sĩ Cao Thị Sính 
Phó Trưởng khoa Triết học, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

183. PGS.TS Ngô Ngọc Hoa 
Phó Trưởng Bộ môn Vật lý đại cương, Khoa 

Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

184. PGS.TS Nguyễn Văn Hợp 
Trưởng Bộ môn Vật lý lý thuyết, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

185. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài 
Phó Trưởng khoa Việt Nam học, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (03) 

186. Tiến sĩ Ninh Thị Sinh 
Phó Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

187. Tiến sĩ Đào Thị Hoa 
Giảng viên cao cấp Khoa Toán, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2 

188. Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hạnh 
Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (04) 

189. Thạc sĩ 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương 

190. Thạc sĩ Trần Thị Hằng 
Phó Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường 

Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

191. Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường 

Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
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192. 

 
Thạc sĩ 

Trương Thị Minh 

Phượng 

Hiệu trưởng Trường Mâm non thực hành Hoa 

Thủy Tiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung 

ương 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (01) 

193. Thạc sĩ Lê Thị Hồng Quyên 
Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (03) 

194. Thạc sĩ Lục Thúy Hằng 
Hiệu trưởng Trường Phổ thông vùng cao Việt 

Bắc 

195. Thạc sĩ Hoàng Thị Kiên 
Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Phổ 

thông Vùng cao Việt Bắc 

196. Tiến sĩ Lý Thị Thu Nga 
Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Phổ 

thông Vùng cao Việt Bắc 

 

Danh sách trên có 196 cá nhân./. 




